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GV: Cô Mỹ - Phòng B202B

STT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

Học ngày 25/03/2024 lúc 18h00 - 20h15- 2-4-6

1 Trần Thanh 01/01/2004 Bình Định 799218162

2 Phạm Minh 11/04/2004 Quảng Ngãi 399770047

3 Nguyễn Thanh 22/05/2003 Đồng Tháp 364920280

4 Trần Ngọc 02/03/2003 Kiên Giang 329774026

5 Phạm Nữ Ánh 01/07/2004 Đăk Nông 903563296

6 Nguyễn Anh 22/03/2004 Khánh Hòa 817739630

7 Bùi Anh 08/10/2003 Bình Định 374327221

8 Nguyễn Tấn 12/03/2004 Bình Thuận 338087408

9 Huỳnh Hải 06/11/2004 Tiền Giang 837203468

10 Nguyễn Văn 28/06/2004 Ninh Thuận 373703969

11 Đoàn Lê Hoàng 29/01/2001 TP. HCM 708424021

12 Phạm Quốc 19/01/2003 Lâm Đồng 333804316

13 Đào Quốc 11/03/2004 Phú Yên 346776427

14 Trần Quốc 25/10/2003 Bình Định 818045482

15 Nguyễn Viết 30/10/2004 Bình Định 925673465

16 Đoàn Nguyễn Quốc 15/12/2000 Bình Thuận 824588731

17 Châu Minh 13/06/2004 TP. HCM 908692106

18 Lâm Nguyễn Hồng 26/12/2000 TP. HCM 707704440

19 Hướng Nguyễn 11/04/1993 TP. HCM 705999251

20 Ngô Công 12/10/2003 Long An

21 Tô Văn 31/07/2002 Gia Lai 776270044

22 Dương Thanh 06/10/2003 Tây Ninh 329107046

23 Lê Phúc Dương 26/07/2004 TP. HCM 908147320

24 Dương Quốc 08/11/2004 Phú Yên 389773881

25 Mai Phước 05/12/2003 Đồng Nai 374638293

26 Đào Trần Minh 04/04/2004 Bình Phước 344767150

27 Phạm Anh 08/06/2004 TP. HCM 813898147

28 Nguyễn Đức 29/08/2002 Khánh Hòa 836644096

29 Trương Quốc 15/10/1999 TP. HCM 987714850

30 Dương Anh 17/05/2004 Lâm Đồng 395689767

31 Nguyễn Thị Phương 25/06/2003 Đồng Nai 394401332

32 Nguyễn Duy 17/07/2003 Kon Tum 901932967

33 Trịnh Anh Thuận 15/02/2003 Ninh Thuận 396638723

34 Phạm Thị Kim 18/11/2003 An Giang 368986160

Trung tâm ĐT Nguồn Nhân Lực & HTDN
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35 Bế Trung 09/11/2003 Bình Phước

36 Tô Quốc 10/04/2003 Cần Thơ 772717218

37 Giảng Tú 30/07/2004 Đồng Nai 585854324

38 Nguyễn Bảo 12/11/2003 Kiên Giang 981012941

39 Trần Đình Thiện 05/09/2004 TP. HCM 865525015

40 Phan Võ Minh 02/01/2004 Đồng Nai 326626547

41 Nguyễn Bá Khánh 06/02/2004 Ninh Thuận 971302106

42 Nguyễn Từ 30/03/2004 Bình Định 365680964

43 Đặng Văn 14/11/2004 Bình Dương 975396220

44 Nguyễn Văn Anh 15/05/2004 Thừa Thiên Huế 392339532

45 Lê Anh 04/10/2002 TP. HCM 383563033

46 Nguyễn Huỳnh Tuân 28/03/2004 TP. HCM 795895278

47 Lê Thanh 27/10/2003 Lâm Đồng 869948121

48 Đỗ Ngọc 03/03/2003 Quảng Ngãi 377944137

49 Nguyễn Tri 01/01/2002 Lâm Đồng 911325442

50 Phạm Ngọc Thanh 17/09/2004 TP. HCM 797368054

51 Trần Hữu Phạm Quốc 03/09/2004 Bình Định 393506433

52 Nguyễn Long 28/07/2004 TP. HCM 986298317

376184773

54 Nguyễn Thanh 06/11/2004 Đăk Lăk 384171386

55 Phạm Mỹ 09/10/2003 Cần Thơ 787804093

53 Nguyễn Minh 05/05/2004 Bình Định


